
1. Đối tượng: CH_NCS 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 16/01/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 02251612 Boualay Khamphou Ngoại khoa CH34 204B 15h30

2 02250819 Bùi Đình Bính Ngoại khoa CH34 204B 15h30

3 02250658 Chu Mạnh Tuấn Ngoại khoa CH34 204B 15h30

4 02250620 Dương Ngọc Lâm Ngoại khoa CH34 204B 15h30

5 02250663 Hà Mạnh Cường Ngoại khoa CH34 204B 15h30

6 02250684 Hà Quang Hiệp Ngoại khoa CH34 204B 15h30

7 02250212 Hoàng Quang Định Ngoại khoa CH34 204B 15h30

8 02250884 Hoàng Văn Châu Ngoại khoa CH34 204B 15h30

9 02250541 Lê Quốc Cường Ngoại khoa CH34 204B 15h30

10 02250009 Lê Thạc An Ngoại khoa CH34 204B 15h30

11 02250938 Lê Thành Nam Ngoại khoa CH34 204B 15h30

12 02250507 Lê Tuấn Anh Ngoại khoa CH34 204B 15h30

13 02250954 Mai Trung Kiên Ngoại khoa CH34 204B 15h30

14 02250040 Ngô Tùng Lâm Ngoại khoa CH34 204B 15h30

15 02250696 Nguyễn Công Tiến Ngoại khoa CH34 204B 15h30

16 02250174 Nguyễn Hoàng Sơn Ngoại khoa CH34 204B 15h30

17 02250330 Nguyễn Hồng Ánh Ngoại khoa CH34 204B 15h30

18 02251127 Nguyễn Phúc Hiệp Ngoại khoa CH34 204B 15h30

19 02250557 Nguyễn Phương Nam Ngoại khoa CH34 204B 15h30

20 02250721 Nguyễn Thị Lan Anh Ngoại khoa CH34 204B 15h30

21 02250272 Nguyễn Thị Quỳnh Hợp Ngoại khoa CH34 204B 15h30

22 02240465 Nguyễn Văn Giang Ngoại khoa CH33 204B 15h30

23 02250214 Nguyễn Văn Tuấn Ngoại khoa CH34 204B 15h30

24 02250638 Nguyễn Xuân Hưng Ngoại khoa CH34 204B 15h30

25 02251604 Panyathong Hathavongsa Ngoại khoa CH34 204B 15h30

26 02251603 Phan Sovandara Ngoại khoa CH34 204B 15h30

27 02250592 Phan Trọng Trịnh Ngoại khoa CH34 204B 15h30

28 02250101 Tạ Xuân Trường Ngoại khoa CH34 204B 15h30

29 02251605 Tongxao Nouha Ngoại khoa CH34 204B 15h30

30 02250815 Trần Thế Hòa Ngoại khoa CH34 204B 15h30

31 02250720 Trần Văn Khương Ngoại khoa CH34 204B 15h30

32 02250700 Trương Quốc Phong Ngoại khoa CH34 204B 15h30

33 02250812 Vũ Đức Ngọc Ngoại khoa CH34 204B 15h30

34 02250069 Vũ Thành Lâm Ngoại khoa CH34 204B 15h30

35 02251009 Bế Vân Vũ Ngoại khoa CH34 205A 15h30

36 02250559 Bùi Văn Tứ Ngoại khoa CH34 205A 15h30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Gây mê hồi sức ngoại

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 02250803 Cà Văn Phú Ngoại khoa CH34 205A 15h30

38 02251101 Đào Ngọc Việt Hùng Ngoại khoa CH34 205A 15h30

39 02250837 Đỗ Đình Hà Ngoại khoa CH34 205A 15h30

40 02250360 Hồ Sỹ Duy Ngoại khoa CH34 205A 15h30

41 02250994 Hoàng Xuân Phong Ngoại khoa CH34 205A 15h30

42 02250197 Lê Minh Huy Ngoại khoa CH34 205A 15h30

43 02250556 Lê Quang Tâm Ngoại khoa CH34 205A 15h30

44 02250416 Lưu Đình Thành Chung Ngoại khoa CH34 205A 15h30

45 02250666 Lý Đình Long Ngoại khoa CH34 205A 15h30

46 02250662 Nguyễn Hồng Sơn Ngoại khoa CH34 205A 15h30

47 02250323 Nguyễn Hữu An Ngoại khoa CH34 205A 15h30

48 02250196 Nguyễn Ngọc Hải Ngoại khoa CH34 205A 15h30

49 02250940 Nguyễn Phương Nam Ngoại khoa CH34 205A 15h30

50 02250511 Nguyễn Quang Hùng Ngoại khoa CH34 205A 15h30

51 02240829 Nguyễn Trung Dũng Ngoại khoa CH33 205A 15h30

52 02250049 Nguyễn Trường Giang Ngoại khoa CH34 205A 15h30

53 02250137 Nguyễn Văn Dương Ngoại khoa CH34 205A 15h30

54 02250244 Nguyễn Văn Huy Ngoại khoa CH34 205A 15h30

55 02250438 Nguyễn Vũ Hoàng Dương Ngoại khoa CH34 205A 15h30

56 02250683 Nguyễn Xuân Trường Ngoại khoa CH34 205A 15h30

57 02250161 Phạm Quỳnh Hương Ngoại khoa CH34 205A 15h30

58 02250164 Phùng Hà Nam Ngoại khoa CH34 205A 15h30

59 02251166 Tống Việt Trung Ngoại khoa CH34 205A 15h30

60 02250292 Trần Đình Nam Ngoại khoa CH34 205A 15h30

61 02241016 Trần Văn Công Ngoại khoa CH33 205A 15h30

62 02251147 Trần Việt Thắng Ngoại khoa CH34 205A 15h30

63 02250726 Trương Văn Hải Ngoại khoa CH34 205A 15h30

64 02251610 Vanh Laddamphan Ngoại khoa CH34 205A 15h30
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